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* Vui 10ng xac nhén co sé ciia quy vi dwoe Lénh cia Tiéu Bang cho phép mé cira. Trong
truwong hop cé s khac biét giira Lénh ciia Quan Hat dia phwong va Lénh ciaa Tiéu bang,
quy vi phai sé phai tuin theo 1énh nghiém ngit hon. Ngoai chi thi bit budc nay, Tiéu Bang
ciing ¢6 hwéng din cu thé bit budc phai dwge tuin theo cho mét s co sé nhét dinh.*

Thoéng tin vé Lénh va Hudng dan ciia Tiéu bang c6 tai covid19.ca.gov.
Ban hanh: ngay 10 thang 7 nam 2020

Céc nganh ndng nghiép, dong gbi thuc pham va ché bién thuc pham cung cép cac dich vu quan
trong cho chudi cung tmg thuc pham ciia qubc gia. Nhitng nganh nay bao gdm cac doanh nghiép
chin nudi gia stic, trong trot hodc trong ciy trong nha va ngoai troi (bao gdm lam vudn, trong
cdy trong nha kinh, chin nudi gia stc, trang trai nudi ca va trai san xuat bo sita) va dong géi hodc
ché bién céac san phém ndng nghiép, bao gé)m thit, c4, stra, hodc nong phém. Bo1 vi cac doanh
nghiép nganh ndéng nghiép thudng cung cip noi & va cac bita an cho cong nhan cta ho tai chd va
vi cac nganh nay thuong ¢ xe dung chung & noi lam viéc, ho phai d6i mat véi nhitng thir thach
trong viéc ngan chdn va kiém soat su lay lan cia COVID-19. Ngoai ra, nhiéu hoat dong ché bién
va dong goi thuc pham da trg thanh dia diém dé lan truyén COVID-19 vi méi trudng lam viéc,
bao gdm ca tinh trang thong thoang khong khi va day chuyén ché bién va cac khu vuc khac tao
diéu kién tiép xtic gan giii giira cac cong nhan.

Chi thi nay giai thich cach cac doanh nghiép nganh néng nghiép, déng goi thuc pham va ché
bién thuc pham c6 thé hoat dong. Chi thi nay 1a bét budc va viéc bat tuin la diéu vi pham
Lénh Giam déc Y té ban hanh vio ngay 2 thang 7 nim 2020 ("Lénh"). Quy vi phai tuén tha
Lénh va tat ca cac yéu cau cta Chi thi nay.

Lénh cua ngay 2 thang 7

Lénh nay dat ra mdt s6 han ché véi tat ca cac doanh nghi¢p va sinh hoat dé bao dam rr:ing Quan
Hat dugc an toan & muc kha thi nhat, bao gom nhung khong chi c6 nhiing diéu sau day:
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e Giao thirc giir Khoang cach Xa hi: Tat ca cac doanh nghiép phai dién va giri ban moi
nhét ciia Giao thirc giit khoang céch xa hoi cho Quan Hat qua trang mang, ¢6 thé tim thiy
o @LThé thirc dugc ndp voi thoa thuan sé chiu phat theo luét phap néu khai man, c6
nghia 1a moi thir dugc khai phai trung thyuc va chinh xéac theo sy hiéu biét tot nht ciia
nguoi ky tén, va guri thong tin sai 1éch 1a pham t01 hinh. Ban Giao thirc phai dugc phat
cho tt ca nhan vién va phai duoc trinh bay voi tit ca cac vién chirc thyc thi Lénh nay.
Céc doanh nghiép c6 trach nhiém bao dam rang cac cong nhan sé& hiéu va duoc huin
luyén vé cac quy dinh cua Giao thirc bang ngdn ngit ho thanh thao.

e Ban thdng béo: T4t ca cadc doanh nghiép phai in ban (1) COVID-19 PREPARED duoc cap nhat va
(2) Ban Social Distancing Protocol Visitor Information va ca hai t& ndy phai duoc gan & noi dé
thay tai tat ca cac 16i vao cta co s&. Cac ban thong bao niy s& duoc cung cip qua email dé
in sau khi ban Giao thire gitt Khoang cach Xa hoi duoc giri truc tuyén.

¢ Khin che mat: Moi nguoi tai co s¢ kinh doanh hodc noi lam vi¢c phai luén luén deo
khan che mat (ngoai trur tré nho, nhitng nguoi khong nén deo khan che mat do strc khoe,
hoic vao luc giao tiép boi hay v6i nhitng ngudi khiém thinh). Cong nhan nganh nong
nghiép, ché bién thyc pham va déng goi thuc phdm phai deo khin che mat (hoic thiét bi
bao vé duong ho hap khac theo quy dinh ciia Cal/lOSHA cho mdt s6 hoat dong, chang
han nhu luc xit thude diét sau) vao moi thoi diém trong ngay lam vi¢c cua ho, trir khi
khan che mat s€ gay rui ro cho an toan trong cong viéc. Cong nhan ciing phai deo khan
che mat trong khi di giao hang, trir khi & mdt minh trong xe giao hang.

e Giéi han vé sé nguwoi: Tat ca cac doanh nghiép phai gidi han sé luong ngudi ¢ thé & co
s& cting mot lac. P6i voi nhan vién, gidi han 1a 1 ngudi cho mdi 250 feet vudng khong
gian bén trong co s¢ (ddy 1a tong dién tich, bao gdm cac khu vuc chi danh cho nhan vién
nhu phong kho). Ddi véi khach hang, gii han 1a 1 ngudi cho mdi 150 feet vudng khong
gian trong nha danh cho cong chiing. Céac quy dinh vé vé s6 luong ngudi cho phép doanh
nghiép biét c6 bao nhiéu nguoi (nhan vién hodc khach hang) ma ho c¢6 thé cho vao co s&
khi c¢6 ngudi khac roi di. Tré em du6i 12 tudi di ciing cha me hodc ngudi giam ho khong
dugc tinh vao con sb nay, nhung tit ca moi ngudi tir 12 tudi trd 1én phai dugc tinh. (Lueu
¥: Quy dinh vé sé nguoi nay khéng dp dung cho cdc khu viee ngodi troi nhuw canh dong
hodac nha o cho cong nhdn.)

Xem Lénh va trang Hoi Déap dé biét thém chi tiét.

Ngoai cac yéu cau chung nay duoc 4p dung cho tit ca cac doanh nghiép theo Lénh, cac doanh
nghiép nganh néng nghiép, ché bién thuc pham va dong géi thuc phim phai tuan thu cac chi thi
sau.
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Bién phap giii khoang cdach xa hgi voi nhitng ngwoi khac

1. Cdc bién phdp bdt budc dé bao dam viéc giir khodng cdch xd hoi

Ngoai cac yéu cau duoc liét ké trong Giao thuc giit Khoang cach Xa hoi, cac doanh
nghiép nganh néng nghiép, ché bién thuc pham va dong géi thuc pham s& phai thyuc hién
cac bude sau dé chic chin rr:ing moi nguoi tai co sé hodc noi lam viéc co thé duy tri
khoang cach x4 hoi it nhit 6 feet bat cir khi nao c6 thé:

a.

g.

Niém yét ban thong bao nhic nhé va huéng ddn moi nguoi tai co s& hodc noi lam
viéc cach xa moi nguoi khong thudc gia dinh ho it nhét 6 feet. Quy dinh 6 feet
nay ap dung cho ca khong gian trong nha (nhu day chuyén san xuat, dong goi va
ché bién, va nha kinh) va khong gian ngoai trdi (nhu canh dong).

Thuc hién cac bién phap dé bao dam rﬁng cac cong nhan cach nhau it nhét sau
feet bat cir khi nao ¢ thé tai diy chuyén ché bién/dong goi va tai cac tram lam
viéc khac. Cac bién phap nay c6 thé bao gdbm cac d6 vat chin (nhu man nhya, tim
Plexiglas hodc cac vach ngin hodc tAm rao chin khong tham nudc khac) ciing nhu
cac dau, nhu diu trén san, bang mau hodc cic ban huéng din dé chi ra noi cong
nhan nén dimg nham duy tri di khoang cach an toan.

B4 tri lai cac tram 1am viéc, bao gdm cé cac ddy chuyén ché bién/déng goi, néu
kha thi, sao cho cic cong nhan cach nhau it nhét 6 feet trong moi huéng (vi du:
lac dimg canh nhau va khi d6i dién nhau). Ly tuong nhét 1a bd tri cac tram 1am
viéc theo cach nao d6 dé cac cong nhan khéng phai doi mat voi nhau.

Chi dinh c6ng nhan giam sat va thyc thi cac quy tic giit khoang cach an toan cho
moi nguoi trong day chuyén ché bién va dong goi va trong qua trinh thu hoach va
lam rudng.

Néu can thiét dé bao dam c6 du khoang cach an toan, hiy ting sd ca lam viéc
trong mot ngdy, 1am cham tdc d6 cua day chuyén va tao khong gian gitra cac cong
nhan. Piéu chinh ca 1am viéc va cho cong nhan 1am khac gid nhau khi can thiét dé
gitr du khoang céach xa hoi. Can nhéc vé viée ¢6 it nhdt mot ca dic biét dé 1am
sach va khir tring trong cac nha may ché bién. Thyc hanh viéc giit khoang cach
xa hoi 6 feet & mirc ¢6 thé nhat, ngay ca khi diéu nay lam cham day chuyén san
xuat.

Str dung cac dau (nhu d4u trén san) & nhitng noi c6 nguoi xép hang (chang han
nhu tai may bam gio ca lam va khu vuc nghi giai lao) dé chi cho cong nhan biét

noi dimg dé duy tri khoang cach xa hoi it nhit 6 feet.

Bat cur ¢ noi nao co6 thé, to churc cac cudc hop va huan luyén truc tuyén hoac td
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chtrc ngoai troi. Cac cudc hop truc ti€p khong nén xay ra trir khi can thiét dé bao
dam su hoat dong an toan cua co s0.

h. Thiét 1ap cac dia diém nhéan hang xa cac khu vuc c6 nhiéu nguoi di lai trong co s&
va trén canh dong. Bao dam rang cong nhan duy tri khoang cach xa hoi it nhat 6
feet voi tai xé giao hang.

1. Goi dién cho ngudi nhan trude khi giao hang, va mang hang dén céc dia diém da
dugc chi dinh dé tranh tiép xuc tryc tiép véi ngudi nhan.

J- Huan luyén vé céc bién phap gilt an toan cho cong nhan nhu tranh bat tay, 6m
hodc str dung cach chao tuong ty véi nhau va véi tai xé giao hang va nhiing nguoi
khac dén co s& hodc noi lam viéc.

k. Thiét 1ap gid nghi giai lao chénh 1éch cho cong nhén, trong luc van tuan tha cac
quy dinh vé tién luong va gio lam viéc, dé han ché so lugng cong nhan trong
phong nghi hodc cafeteria cuing mot lic hodc nghi gii lao véi nhau.

1. BO tri lai, han ché hodc dong cac phong nghi va cac khu vuc chung khac dé duy
tri khoang cach xa hoi. Phong nghi giai lao s& dan dén riii ro vi nhan vién s& thao
khin che mit khi an hodc udng va cac phong nay ciing thudng & trong nhiing
khong gian nho va kin hon. Néu c6 thé, hiy tao cac khu vic nghi ngoai troi co
mai che phu hop vo1 quy dinh ctia Cal/OSHA.

2. Cdc bién phdp dwoc khuyén nghi thwc hién dé giit khodng cdch xd hdi

Céc bién phap giir khoang cach x3 hoi bd sung sau ddy duoc Giam doc Y té khuyén nghi
nhung khong bt budc:

a. Nghi vé viéc xép cac cong nhan vao nhom véi nhau bang cach bao dam rang cac
cong nhan ludn duge phan cong 1am cing ca voi cung mot nhém dong nghiép.
Vi¢e 1ap nhom cod thé giam sy lay bénh tai noi lam viéc br:ing cach giam thiéu sd
lwong coéng nhan khac nhom tiép xtic gan giii véi nhau trong sudt mot tudn va cd
thé giam s lwong cong nhan can phai cach ly néu c6 nguoi bi duong tinh tai noi
lam viéc.

b. Chi dinh cac 16i di mot chidu trong cac duong di hep (nhu hanh lang hodc cac day
161 di trén canh dong) dé tranh cac cong nhan ti€p xuc gan giii voi nhau.

c. Stra d6i hodc sap xép chénh léch gid bat dau va két thuc ca lam; thay doi vi tri ciia
ti khoa dé gia tang khoang cach an toan trong phong thay do va tai may bam gid
ca lam.
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Bién phdp cho viéc trung chuyén céng nhin
3. Cdc bién phdp badt budc cho viéc sir dung phwong tién trung chuyén ma chii sé cung cdp

Chu lao déng cung cap phuong tién trung chuyén cho céng nhéan s& phai thuc hién cac
bién phap sau:

a. Han ché s6 lugng nguoi trong xe cang nhi€u cang tot dé duy tri khoang cach xa
hoi. C6 thé can thém xe hoac nhiéu chuyén di dé cho tat ca cong nhan dén va di tu
cac co so hoac noi lam viéc.

b. Trong pham vi c¢6 thé, chuyén chd cong nhén bang xe co du chd cho moi nguoi
bén trong ngoi cach xa it nhat 6 feet vdi nhiing nguoi khong thude gia dinh cta
ho.

c. Yéu cau tai xé va hanh khach deo khin che mat moi luc khi & trong xe.

d. Hudng dan hanh khach giir khoang cach xi hoi cang nhidu cang tot v6i cac thanh

vién cua céc gia dinh khac khi ¢ trong xe.

e. Lam sach va khtr tring cac bé mit thudng cham sau mdi chuyén di (nhu tay nim
clra, tay vin, day an toan va khoa ctia day an toan).

f. M@ cira s xe bét cir khi nao c6 thé va chon ché do 1iy gi6 ngoai thay vi 14y gid
trong ctia may suoi/AC.

g. Cung cip chit khir tring tay cho tai xé va hanh khach st dung khi vao xe va khi
can thiét trong xe.

4. Cdc bién phdp giam thiéu riii ro cho viéc céng nhan di chung xe
Chu lao dong phai khuyén khich cong nhan tranh cac chuyén di xe chung dén va tir chd

lam ma ho ty dan xép véi nhiing nguoi khong ¢ trong gia dinh ho. Hudng dan cong nhan
rang néu ho can di chung xe véi nhitng ngudi bén ngoai gia dinh, ho nén:

a. Han ché s6 luong nguoi trong xe cang nhiéu cang tot dé duy tri khoang cach xa
hoi.
b. Duy tri khoang cach x3 hoi cang nhiéu cang t6t voi cac thanh vién cua cac gia
dinh khéc khi & trong xe.
c. Str dung khan che mat moi luc khi ¢ trong xe v6i nhitng nguoi khac khong thude
gia dinh ho.
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Lam sach va khtr tring cic bé mit thudng cham sau mdi chuyén di (nhu tay ndm
clra, tay vin, ddy an toan va khoa ctia day an toan).

Mo cira s6 xe bat cir khi ndo c6 thé va chon ché d6 14y gid ngoai thay vi ldy gi6
trong ctia may suoi/AC

Cadc bién phap khiwr trung va vé sinh

Céc doanh nghiép nganh nong nghiép, ché bién thuc pham va dong goi thue pham phai thyuc hién
cac bién phap vé sinh sau ddy dé giam thiéu rui ro 1y bénh bén trong co s& hodc tai noi lam

viéc:
5. Vé sinh thwong xuyén cho co so va noi lam viéc

Thuong xuyén vé sinh co s¢ va noi lam viéc theo Hudng dan ciia CDC, bao gom:

a. Thuong xuyén khir trung tat ca cac khu vuc va bé mit thuong dugc cham vao
(nhu tay nam ctra, tay cam, tay vin, cong tac den, tram khir trung, phong vé sinh,
bon rira tay, bon cau, may bam gid vao/ra ca va phong thay do).

b. Vé sinh thudng xuyén va k¥ ludng trong cac khu vue nhiéu nguoi di lai (nhu
phong nghi gidi lao va noi thay do).

C. Lam sach va khu trung tat ca cac dung cu, thiét bi, thiét bj bao vé dung chung
(nhu mii cung) va nut di€u khién gitra cac ca hodc gitra nhitng 1an str dung boi
nhirng nguoi khac nhau, tuy theo di€u nao xdy ra thuong xuyén hon.

d. Néu can thiét, sira ddi gio mé cira dé chic chan viéc khir tring thudng xuyén va
ky ludng tai co s¢ hodc noi lam vi¢c co6 thé dugc thuc hién.

e. Céc chét khur triung duoc sir dung dé tuan tha phan nay cta Chi thi phai ¢ hiéu
qua chong lai COVID-19. CDC da cung cap mot danh sach cac chat khur trung
hi¢u qua ¢ day.

6. Ruea tay

Ngoai viéc cung cip chat khir trung tay cho céng nhén trong toan b co s¢ hodc noi lam

viée (theo y€u cau cua Giao thire gitt Khoang cach Xa héi), hay niém yét cac ban thong

bao yéu cau cong nhan thuong xuyén str dung chat khur trung tay hodc rira tay (bang xa
phong va nudc, trong it nhat 20 gidy). Tay cua cong nhan nén dugc rira:

a.  Khi dén noi lam viéc va trude khi rdi co so

b. Sau khi str dung nha v¢ sinh
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c. Sau khi ho, hét hoi, dung khan gidy hodc hat thude

d. Trudc, trong va sau khi chuén bj thuc dn
e. Trudc va sau khi an
f. Trude khi deo gang tay dung mot lan
g. Sau khi tiép xtic gan giii véi ngudi khac
h. Sau khi cham vao c4c bé mat hodc dung cu dung chung
1. Trudc va sau khi deo khau trang hodc ging tay
J- Sau khi cham vao dong vat, thirc an gia suc hodc chét thai cta dong vat
k. Sau khi cham vao rac
1. Sau khi tham gia vao céc sinh hoat khac ¢6 thé lam nhiém bén tay
7. Thiét bi rira tay va nha vé sinh

Cung cap céc thiét bi rira tay va nha v€ sinh cé du chat lam sach, nudc va khan dung mot
lan hodc may say tay. Lap dat bon rua, hop cung cap xa phong, hdp cung cap nudc khir
trung va hop cung cap khan gidy ma khong can cham vao, bat ctr khi nao co thé.

8. Cho céng nhén di thoi gian d@é lam sach

Cho cong nhan du thoi gian dé 1am sach trong ca lam vi¢c ciia ho. Nhiém vy lam sach
nén duogc phan cong trong gid lam viéc nhu mdt phan nhiém vu cia cong nhan.

9. Cdc bién phdp bé sung

a. Nghi vé viée lap dit cac may loc khong khi di dong ¢ ning suat cao, nang cip
cac b loc khong khi cta toa nha thanh hiéu suét cao nhét c6 thé, mé cira va cira
s6 ¢ ludi chan va thuc hién céc stra d6i khac dé tang su trao doi khong khi va
thong gid vdoi bén ngoai.

b. Néu may quat dugc sir dung trong co s, hiy bao dam rang quat thoi khong khi
sach vao khu vuc cong nhan hit thoé.

C. Lam sach xe va thiét bi giao hang trudc va sau mdi chuyén giao hang va mang
theo vat li¢u khur trung trong chuyén giao hang.
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Co so nha 6 cho cong nhdin
10. Tiéu chudn t6i thiéu bdt budc

a. Cac co sd nha & cho cong nhan nong nghi€p do chu lao dong cung cap s€ phai dap
ung cac ti€u chuan toi thiéu sau day:

b. Cung cip khu ngu, nha bép va phong vé sinh riéng va tach biét cho cong nhan
duoc xac nhan hodc nghi ngd bi nhiém COVID-19 dé ho cach ly va phuc hdi ma
khong lay nhiém cho ngudi khéc.

c. Céc co s6 nha ¢ cho cong nhan phai dap ing cac lut vé nha ¢ ciia Tiéu bang dé
ngan chin s6 ngudi qua dong. Chéc chin rang cac cong nhan c6 thé duy tri
khoang cach xa hoi it nhat 6 feet moi luc voi nhau trong cic co s nha ¢, bao gom
ca gid giai tri, nu 4n, an udng va ngi.

d. Giuong trong phong chung nén dugc bé tri dé nhing givong canh nhau quay
nguoc hudng véi nhau va cac givong phai cach nhau it nhat sau feet. Néu co so
nha & c6 giuong tang, dan xép cho cong nhan dung xen k& cac tang trén va dudi,
hoic 1y tudng 12 hoan toan bo tréng mot giudng tang gitra mdi giuong cd ngudi
su dung. Khong bao gio cho phép ca givong trén va givong dudi duge st dung.

e. Thuc day viée rira tay thuong xuyén va ky ludng. Bao dam rang cac tram rira tay
c6 du xa phong, nudce va khan gidy va cung cap chat khur trung tay dé bo sung cho
cac tram rua tay.

f. Bao dam rang cac nha ¢ thuong xuyén duogc lam sach va c6 du chat sat khuan va
chat khtr trung vao moi luc.

g. Bao dam ring cac phong dung chung co thé trao d6i khong khi véi bén ngoai va
thong gié day du. Thuc hién cac bién phap dé t6i da hoa viéc thong luong khong
khi ngoai tro1, nhu mo cura so, khi an toan va kha thi.

h. Giam thiéu viéc st dung chung phong tim voi hoa sen/tim bon. Néu cac nhom
cong nhan sir dung phong tim voi/tim bon mét lic, ho phai lam nhu thé theo
nhém nhoé dé cac cong nhan co thé cach nhau it nhat 6 feet trong khi tim. Phong
tam voi/tim bon phai dugc vé sinh ki ludng giita nhitng 1an st dung boi mdi
nhoém cong nhan.

11. Tiéu chudn toi thiéu bdt budc cho nha bép va khu viee an uong chung

Nha bép va khu vuc an udng chung trong cac co sé nha ¢ do chu lao dong cung cap sé€
phai dép ung céc tiéu chuan toi thi€u sau:
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a. Lam chénh 1éch thoi gian phuc vu bita dn dé giam b6t su dong dic trong nha bép
va khu vue 3n udng va dé nhan vién va cu dan duy tri khoang cach x3 hoi it nhét 6
feet moi lc. Khu vure an udng phai dugc lam sach ki ludng gitra mdi 1an co
ngudi ngdi.

b. Nhiéc nhé nhan vién nha bép vé cac thuc hanh vé sinh tét nhat, bao gom rira tay
thuong xuyén bang xa phong va nudc trong it nhat 20 gidy va thuong xuyén
ngung cong viée dé rua tay.

c. Tang tan suat lam sach va khir trung tat ca cdc bé mat ciing trong nha bép va khu
vuc an uong, bao gdbm ban, mdt ban va dung cu nau an dugc sir dung boi nhan
vién nha bép va dung cu cac cong nhan dung dé muc thire an, theo Hudng dan cua
CDC.

d. Khong cho phép cong nhan ty phuc vu tai cac bira an tu chon "buffet", quiy salad,
hodc cac hop dung thirc dn va d6 udng chung khac. Cung cip thuc pham dong gbi
san hodc chi dinh nhan vién phan phat thuc phém va d6 uéng.

e. Khoéng cho phép dung chung chén dia, ly uong, coc va dung cu an uong. Cac dung
cu an uong tai su dung phai dugc rura bang xa phong va nudc néng hoac trong
may rua chén gitra cac lan su dung.

Quy dinh cho trwong hop cé ngwoi nhiém bénh
12. Quy dinh chung

Bit ctr khi ndo mot doanh nghiép nganh néng nghiép, dong goi thue pham hodc ché bién
thue phém biét rz‘“mg mot nguoi dugce xét nghiém duong tinh vé1 COVID-19 da c6 mat tai
co s& hodc noi 1am viéce trong vong 48 gio ké tir ngdy ho duogc xét nghiém hodc trong
vong 48 gid sau khi cé triéu chimg, doanh nghiép d6 phai tuan theo ban hudng dan tai
www.sccsafeworkplace.org, bao gém:

a. Ngay lap tic thuc hién cac quy trinh cia Giao thirc gitt Khoang cach Xa hdi danh
cho noi 1am viéc khi mot nguoi co két qua xét nghiém dwong tinh véi COVID-19.

b. Bio c4o vé ca nhiém dwong tinh nay v6i S¢' Y té Cong cong Quan Hat trong vong
bon gid ké tir khi doanh nghiép d6 biét vé ca nhiém duong tinh bang cach lam
theo cac hudng dan tai www.sccsafeworkplace.org.

c. Dong cua bat ky dia diém nao ma cong nhan bi nhiém bénh duoc biét 1a di c6 mat
trong vong 48 gid qua va tiép tuc dong cac khu vuc d6 cho dén khi chiing dugc
lam sach va khtr trung.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
http://www.sccsafeworkplace.org/
http://www.sccsafeworkplace.org/

d. Tuéan thi tit ca cac quy trinh tham do bénh nhén, tim ngudi da tiép xuc v6i bénh
nhan va cac bi¢n phép xét nghiém céc cong nhan ctia Quan Hat.

13. Nha thau lao dong phdi bdo cdo vé cdc ca nhiém dwong tinh ngay ldp tire

Tat ca cac nha thau lao dong phai (trong vong 1 gid, bat ké thoi gian nao trong ngay)
thong bao cho doanh nghiép nganh ndéng nghiép hoic doanh nghiép dong goi/ché bién
thue pham ngay 1ap tirc khi ho biét ring mot nhan vién cta ho di duoc xét nghiém duong
tinh hién dang & noi lam viéc hodc da c6 mat tai noi lam vi¢c trong vong 48 gid ké tir
ngay ho duogc xét nghiém, hodc trong vong 48 gio sau khi c6 tri€u chung.

Quy dinh vé gio nghi bénh

Hiéu lyc tir ngay 16 thang 4 nam 2020, Sic Lénh N-51-20 ciia California yéu cau tat ca cac so
lam c6 tir 500 cong nhan tré 1én 1am viée trong day chuyén cung Gmg thuc pham bat budc phai
cung cp t6i 80 gio nghi bénh cho nhitng ngudi lam viée toan thoi gian (va sb gio nghi bénh cho
nguoi lam viéc ban thoi gian s€ dugc tinh dya trén ) gi0 ho lam viée trude do). biéu nay bao
gdm cac cong nhan ndng trai va nhitng nguoi trong diy chuyén ché bién va déng géi thuc pham.
Nhan vién c6 thé dugc nghi bénh néu ho (1) phai tuén theo 1énh ¢ nha kiém dich hoic cach ly,
(2) duoc nha cung cap dich vu y té khuyén nén & nha kiém dich hodc tu cach ly do nhiing lo ngai
lién quan dén COVID-19 hoic (3) co quan tuyén dung ctia ho cdm dén 1am viéc vi nhitng lo ngai
lién quan dén viéc truyén nhiém COVID-19.

Nhitng s6 1am khong phai tuan theo luat nay thi dugc khuyén khich cho nhan vién thém kha
ning dung gio nghi bénh khan cip dé bao vé cac cong nhan va gia dinh ho khoi bi lay COVID-
19.

Nhén théng tin mdi nhit

Dé biét cau tra 101 cho cac cau hoi thudng gip vé nganh nay va cac cha dé khac, vui long xem
trang Hoi dap. Xin lwu y rang Chi thi nay sé cé thé dwoe cip nhat. Dé biét thong tin cap nhat
vé Lénh cua Giam ddc Y té, hiy truy cp trang web cua SO Y té Cong cong tai
www.sccgov.org/cv19-viet.

Théng tin bo sung cho doanh nghiép va cong nhin nganh néng nghiép, ché bién thuwe phim
va déng goéi thwe phiam

e Lam thé nao dé cong nhin ndng trai c6 thé giit an toan khoi bi nhidm virus corona
(COVID-19) (S¢' Y t& Cong cong California)

e Hudng dan cho cong nhan va chi lao dong nganh ché bién thit va gia cam (Trung tAm
Kiém soat va Phong ngtra Dich bénh)
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http://www.sccgov.org/cv19-viet
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Farmworker-Safety.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Farmworker-Safety.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html

e Hudng dan cho cong nhan va chi lao dong nganh ndng nghiép (Trung tm Kiém soat va
Phong ngtra Dich bénh)

e Hudng dan cho ngudi lao dong (S Y té Cong cong Quén Hat Santa Clara)
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-agricultural-workers.html
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/business-guidance.aspx#business_workers_guidance
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	Biện pháp giữ khoảng cách xã hội với những người khác
	1. Các biện pháp bắt buộc để bảo đảm việc giữ khoảng cách xã hội
	Ngoài các yêu cầu được liệt kê trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội, các doanh nghiệp ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm và đóng gói thực phẩm sẽ phải thực hiện các bước sau để chắc chắn rằng mọi người tại cơ sở hoặc nơi làm việc có thể d...
	a. Niêm yết bản thông báo nhắc nhở và hướng dẫn mọi người tại cơ sở hoặc nơi làm việc cách xa mọi người không thuộc gia đình họ ít nhất 6 feet. Quy định 6 feet này áp dụng cho cả không gian trong nhà (như dây chuyền sản xuất, đóng gói và chế ...
	b. Thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng các công nhân cách nhau ít nhất sáu feet bất cứ khi nào có thể tại dây chuyền chế biến/đóng gói và tại các trạm làm việc khác. Các biện pháp này có thể bao gồm các đồ vật chắn (như màn nhựa, tấm Pl...
	c. Bố trí lại các trạm làm việc, bao gồm cả các dây chuyền chế biến/đóng gói, nếu khả thi, sao cho các công nhân cách nhau ít nhất 6 feet trong mọi hướng (ví dụ: lúc đứng cạnh nhau và khi đối diện nhau). Lý tưởng nhất là bố trí các trạm ...
	d. Chỉ định công nhân giám sát và thực thi các quy tắc giữ khoảng cách an toàn cho mọi người trong dây chuyền chế biến và đóng gói và trong quá trình thu hoạch và làm ruộng.
	e. Nếu cần thiết để bảo đảm có đủ khoảng cách an toàn, hãy tăng số ca làm việc trong một ngày, làm chậm tốc độ của dây chuyền và tạo không gian giữa các công nhân. Điều chỉnh ca làm việc và cho công nhân làm khác giờ nhau khi cần thiết để ...
	f. Sử dụng các dấu (như dấu trên sàn) ở những nơi có người xếp hàng (chẳng hạn như tại máy bấm giờ ca làm và khu vực nghỉ giải lao) để chỉ cho công nhân biết nơi đứng để duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6 feet.
	g. Bất cứ ở nơi nào có thể, tổ chức các cuộc họp và huấn luyện trực tuyến hoặc tổ chức ngoài trời. Các cuộc họp trực tiếp không nên xảy ra trừ khi cần thiết để bảo đảm sự hoạt động an toàn của cơ sở.
	h. Thiết lập các địa điểm nhận hàng xa các khu vực có nhiều người đi lại trong cơ sở và trên cánh đồng. Bảo đảm rằng công nhân duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6 feet với tài xế giao hàng.
	i. Gọi điện cho người nhận trước khi giao hàng, và mang hàng đến các địa điểm đã được chỉ định để tránh tiếp xúc trực tiếp với người nhận.
	j. Huấn luyện về các biện pháp giữ an toàn cho công nhân như tránh bắt tay, ôm hoặc sử dụng cách chào tương tự với nhau và với tài xế giao hàng và những người khác đến cơ sở hoặc nơi làm việc.
	k. Thiết lập giờ nghỉ giaỉ lao chênh lệch cho công nhân, trong lúc vẫn tuân thủ các quy định về tiền lương và giờ làm việc, để hạn chế số lượng công nhân trong phòng nghỉ hoặc cafeteria cùng một lúc hoặc nghỉ giải lao với nhau.
	l. Bố trí lại, hạn chế hoặc đóng các phòng nghỉ và các khu vực chung khác để duy trì khoảng cách xã hội. Phòng nghỉ giải lao sẽ dẫn đến rủi ro vì nhân viên sẽ tháo khăn che mặt khi ăn hoặc uống và các phòng này cũng thường ở trong nh...

	2. Các biện pháp được khuyến nghị thực hiện để giữ khoảng cách xã hội
	Các biện pháp giữ khoảng cách xã hội bổ sung sau đây được Giám đốc Y tế khuyến nghị nhưng không bắt buộc:
	a. Nghĩ về việc xếp các công nhân vào nhóm với nhau bằng cách bảo đảm rằng các công nhân luôn được phân công làm cùng ca với cùng một nhóm đồng nghiệp. Việc lập nhóm có thể giảm sự lây bệnh tại nơi làm việc bằng cách giảm thiểu số lượng ...
	b. Chỉ định các lối đi một chiều trong các đường đi hẹp (như hành lang hoặc các dãy lối đi trên cánh đồng) để tránh các công nhân tiếp xúc gần gũi với nhau.
	c. Sửa đổi hoặc sắp xếp chênh lệch giờ bắt đầu và kết thúc ca làm; thay đổi vị trí của tủ khóa để gia tăng khoảng cách an toàn trong phòng thay đồ và tại máy bấm giờ ca làm.
	Biện pháp cho việc trung chuyển công nhân

	3. Các biện pháp bắt buộc cho việc sử dụng phương tiện trung chuyển mà chủ sở cung cấp
	Chủ lao động cung cấp phương tiện trung chuyển cho công nhân sẽ phải thực hiện các biện pháp sau:
	a. Hạn chế số lượng người trong xe càng nhiều càng tốt để duy trì khoảng cách xã hội. Có thể cần thêm xe hoặc nhiều chuyến đi để chở tất cả công nhân đến và đi từ các cơ sở hoặc nơi làm việc.
	b. Trong phạm vi có thể, chuyên chở công nhân bằng xe có đủ chỗ cho mọi người bên trong ngồi cách xa ít nhất 6 feet với những người không thuộc gia đình của họ.
	c. Yêu cầu tài xế và hành khách đeo khăn che mặt mọi lúc khi ở trong xe.
	d. Hướng dẫn hành khách giữ khoảng cách xã hội càng nhiều càng tốt với các thành viên của các gia đình khác khi ở trong xe.
	e. Làm sạch và khử trùng các bề mặt thường chạm sau mỗi chuyến đi (như tay nắm cửa, tay vịn, dây an toàn và khóa của dây an toàn).
	f. Mở cửa sổ xe bất cứ khi nào có thể và chọn chế độ lấy gió ngoài thay vì lấy gió trong của máy sưởi/AC.
	g. Cung cấp chất khử trùng tay cho tài xế và hành khách sử dụng khi vào xe và khi cần thiết trong xe.

	4. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho việc công nhân đi chung xe
	Chủ lao động phải khuyến khích công nhân tránh các chuyến đi xe chung đến và từ chỗ làm mà họ tự dàn xếp với những người không ở trong gia đình họ. Hướng dẫn công nhân rằng nếu họ cần đi chung xe với những người bên ngoài gia đình, họ nên:
	a. Hạn chế số lượng người trong xe càng nhiều càng tốt để duy trì khoảng cách xã hội.
	b. Duy trì khoảng cách xã hội càng nhiều càng tốt với các thành viên của các gia đình khác khi ở trong xe.
	c. Sử dụng khăn che mặt mọi lúc khi ở trong xe với những người khác không thuộc gia đình họ.
	d. Làm sạch và khử trùng các bề mặt thường chạm sau mỗi chuyến đi (như tay nắm cửa, tay vịn, dây an toàn và khóa của dây an toàn).
	e. Mở cửa sổ xe bất cứ khi nào có thể và chọn chế độ lấy gió ngoài thay vì lấy gió trong của máy sưởi/AC


	Các biện pháp khử trùng và vệ sinh
	5. Vệ sinh thường xuyên cho cơ sở và nơi làm việc
	Thường xuyên vệ sinh cơ sở và nơi làm việc theo Hướng dẫn của CDC, bao gồm:
	a. Thường xuyên khử trùng tất cả các khu vực và bề mặt thường được chạm vào (như tay nắm cửa, tay cầm, tay vịn, công tắc đèn, trạm khử trùng, phòng vệ sinh, bồn rửa tay, bồn cầu, máy bấm giờ vào/ra ca và phòng thay đồ).
	b. Vệ sinh thường xuyên và kỹ lưỡng trong các khu vực nhiều người đi lại (như phòng nghỉ giải lao và nơi thay đồ).
	c. Làm sạch và khử trùng tất cả các dụng cụ, thiết bị, thiết bị bảo vệ dùng chung (như mũ cứng) và nút điều khiển giữa các ca hoặc giữa những lần sử dụng bởi những người khác nhau, tùy theo điều nào xảy ra thường xuyên hơn.
	d. Nếu cần thiết, sửa đổi giờ mở cửa để chắc chắn việc khử trùng thường xuyên và kỹ lưỡng tại cơ sở hoặc nơi làm việc có thể được thực hiện.
	e. Các chất khử trùng được sử dụng để tuân thủ phần này của Chỉ thị phải có hiệu quả chống lại COVID-19. CDC đã cung cấp một danh sách các chất khử trùng hiệu quả ở đây.

	6. Rửa tay
	Ngoài việc cung cấp chất khử trùng tay cho công nhân trong toàn bộ cơ sở hoặc nơi làm việc (theo yêu cầu của Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội), hãy niêm yết các bản thông báo yêu cầu công nhân thường xuyên sử dụng chất khử trùng tay hoặc rử...
	a. Khi đến nơi làm việc và trước khi rời cơ sở
	b. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh
	c. Sau khi ho, hắt hơi, dùng khăn giấy hoặc hút thuốc
	d. Trước, trong và sau khi chuẩn bị thức ăn
	e. Trước và sau khi ăn
	f. Trước khi đeo găng tay dùng một lần
	g. Sau khi tiếp xúc gần gũi với người khác
	h. Sau khi chạm vào các bề mặt hoặc dụng cụ dùng chung
	i. Trước và sau khi đeo khẩu trang hoặc găng tay
	j. Sau khi chạm vào động vật, thức ăn gia súc hoặc chất thải của động vật
	k. Sau khi chạm vào rác
	l. Sau khi tham gia vào các sinh hoạt khác có thể làm nhiễm bẩn tay

	7. Thiết bị rửa tay và nhà vệ sinh
	Cung cấp các thiết bị rửa tay và nhà vệ sinh có đủ chất làm sạch, nước và khăn dùng một lần hoặc máy sấy tay. Lắp đặt bồn rửa, hộp cung cấp xà phòng, hộp cung cấp nước khử trùng và hộp cung cấp khăn giấy mà không cần chạm vào, bất cứ khi nào ...

	8. Cho công nhân đủ thời gian để làm sạch
	Cho công nhân đủ thời gian để làm sạch trong ca làm việc của họ. Nhiệm vụ làm sạch nên được phân công trong giờ làm việc như một phần nhiệm vụ của công nhân.

	9. Các biện pháp bổ sung
	a. Nghĩ về việc lắp đặt các máy lọc không khí di động có năng suất cao, nâng cấp các bộ lọc không khí của tòa nhà thành hiệu suất cao nhất có thể, mở cửa và cửa sổ có lưới chắn và thực hiện các sửa đổi khác để tăng sự trao đổi không khí và ...
	b. Nếu máy quạt được sử dụng trong cơ sở, hãy bảo đảm rằng quạt thổi không khí sạch vào khu vực công nhân hít thở.
	c. Làm sạch xe và thiết bị giao hàng trước và sau mỗi chuyến giao hàng và mang theo vật liệu khử trùng trong chuyến giao hàng.


	Cơ sở nhà ở cho công nhân
	10. Tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc
	a. Các cơ sở nhà ở cho công nhân nông nghiệp do chủ lao động cung cấp sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:
	b. Cung cấp khu ngủ, nhà bếp và phòng vệ sinh riêng và tách biệt cho công nhân được xác nhận hoặc nghi ngờ bị nhiễm COVID-19 để họ cách ly và phục hồi mà không lây nhiễm cho người khác.
	c. Các cơ sở nhà ở cho công nhân phải đáp ứng các luật về nhà ở của Tiểu bang để ngăn chặn số người quá đông. Chắc chắn rằng các công nhân có thể duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6 feet mọi lúc với nhau trong các cơ sở nhà ở, bao gồm cả giơ...
	d. Giường trong phòng chung nên được bố trí để những giường cạnh nhau quay ngược hướng với nhau và các giường phải cách nhau ít nhất sáu feet. Nếu cơ sở nhà ở có giường tầng, dàn xếp cho công nhân dùng xen kẽ các tầng trên và dưới, hoặc ...
	e. Thúc đẩy việc rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng. Bảo đảm rằng các trạm rửa tay có đủ xà phòng, nước và khăn giấy và cung cấp chất khử trùng tay để bổ sung cho các trạm rửa tay.
	f. Bảo đảm rằng các nhà ở thường xuyên được làm sạch và có đủ chất sát khuẩn và chất khử trùng vào mọi lúc.
	g. Bảo đảm rằng các phòng dùng chung có thể trao đổi không khí với bên ngoài và thông gió đầy đủ. Thực hiện các biện pháp để tối đa hóa việc thông luồng không khí ngoài trời, như mở cửa sổ, khi an toàn và khả thi.
	h. Giảm thiểu việc sử dụng chung phòng tắm vòi hoa sen/tắm bồn. Nếu các nhóm công nhân sử dụng phòng tắm vòi/tắm bồn một lúc, họ phải làm như thế theo nhóm nhỏ để các công nhân có thể cách nhau ít nhất 6 feet trong khi tắm. Phòng tắm...

	11. Tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc cho nhà bếp và khu vực ăn uống chung
	Nhà bếp và khu vực ăn uống chung trong các cơ sở nhà ở do chủ lao động cung cấp sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu sau:
	a. Làm chênh lệch thời gian phục vụ bữa ăn để giảm bớt sự đông đúc trong nhà bếp và khu vực ăn uống và để nhân viên và cư dân duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6 feet mọi lúc. Khu vực ăn uống phải được làm sạch kỹ lưỡng giữa mỗi lần có ngư...
	b. Nhắc nhở nhân viên nhà bếp về các thực hành vệ sinh tốt nhất, bao gồm rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây và thường xuyên ngừng công việc để rửa tay.
	c. Tăng tần suất làm sạch và khử trùng tất cả các bề mặt cứng trong nhà bếp và khu vực ăn uống, bao gồm bàn, mặt bàn và dụng cụ nấu ăn được sử dụng bởi nhân viên nhà bếp và dụng cụ các công nhân dùng để múc thức ăn, theo Hướng dẫn của CDC.
	d. Không cho phép công nhân tự phục vụ tại các bữa ăn tự chọn "buffet", quầy salad, hoặc các hộp đựng thức ăn và đồ uống chung khác. Cung cấp thực phẩm đóng gói sẵn hoặc chỉ định nhân viên phân phát thực phẩm và đồ uống.
	e. Không cho phép dùng chung chén đĩa, ly uống, cốc và dụng cụ ăn uống. Các dụng cụ ăn uống tái sử dụng phải được rửa bằng xà phòng và nước nóng hoặc trong máy rửa chén giữa các lần sử dụng.


	Quy định cho trường hợp có người nhiễm bệnh
	12. Quy định chung
	Bất cứ khi nào một doanh nghiệp ngành nông nghiệp, đóng gói thực phẩm hoặc chế biến thực phẩm biết rằng một người được xét nghiệm dương tính với COVID-19 đã có mặt tại cơ sở hoặc nơi làm việc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm hoặc tr...
	a. Ngay lập tức thực hiện các quy trình của Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội dành cho nơi làm việc khi một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
	b. Báo cáo về ca nhiễm dương tính này với Sở Y tế Công cộng Quận Hạt trong vòng bốn giờ kể từ khi doanh nghiệp đó biết về ca nhiễm dương tính bằng cách làm theo các hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org.
	c. Đóng cửa bất kỳ địa điểm nào mà công nhân bị nhiễm bệnh được biết là đã có mặt trong vòng 48 giờ qua và tiếp tục đóng các khu vực đó cho đến khi chúng được làm sạch và khử trùng.
	d. Tuân thủ tất cả các quy trình thăm dò bệnh nhân, tìm người đã tiếp xúc với bệnh nhân và các biện pháp xét nghiệm các công nhân của Quận Hạt.

	13. Nhà thầu lao động phải báo cáo về các ca nhiễm dương tính ngay lập tức
	Tất cả các nhà thầu lao động phải (trong vòng 1 giờ, bất kể thời gian nào trong ngày) thông báo cho doanh nghiệp ngành nông nghiệp hoặc doanh nghiệp đóng gói/chế biến thực phẩm ngay lập tức khi họ biết rằng một nhân viên của họ đã được xét nghi...
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